
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 226643 Chế Vĩnh Bình 09/12/2004 Cần Thơ DH22KTO02

2 220627 Hồ Thị Đào 28/11/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

3 221665 Huỳnh Chí Đến 05/04/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

4 220607 Nguyễn Văn Dỉ 19/05/2004 Kiên Giang DH22OTO08

5 222059 Trịnh Thúy Đoan 30/06/2004 Cà Mau DH22KTO02

6 224353 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/12/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

7 226511 Nguyễn Hoài Giao 25/09/2004 Cà Mau DH22KTO02

8 226500 Huỳnh Mỹ Hạnh 06/03/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

9 226236 Trần Gia Huy 01/01/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

10 226153 Nguyễn Hoàng Huynh 28/02/2004 Cà Mau DH22OTO08

11 225055 Nguyễn Tuấn Kiệt 09/01/2004 Hậu Giang DH22OTO08

12 221520 Võ Tuấn Kiệt 26/12/2004 An Giang DH22OTO08

13 220455 Lê Khải Linh 15/10/2004 Cà Mau DH22OTO08

14 225575 Lê Trúc Linh 03/09/2004 Cà Mau DH22KTO02

15 221113 Phan Hoài Linh 26/10/2004 Cà Mau DH22OTO08

16 226622 Nguyễn Chí Lĩnh 28/11/2004 Cà Mau DH22OTO08

17 225713 Huỳnh Bá Lộc 11/09/2004 Hậu Giang DH22OTO08

18 222937 Nguyễn Hoàng Lộc 15/10/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

19 225874 Phan Thị Cẩm Ly 07/11/2004 Cà Mau DH22KTO02

20 224838 Đặng Thị Tuyết Mai 26/04/2004 Kiên Giang DH22KTO02

21 220263 Hà Nhỉ Ngoan 23/01/2004 Sóc Trăng DH22KTO02

22 234770 Nguyễn Bảo Ngọc 23/07/2005 Bạc Liêu DH23TDT01

23 226529 Nguyễn Hoàng Nhân 10/12/2004 Hậu Giang DH22OTO08
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24 226409 Nguyễn Hứa Văn Phú 14/09/2004 An Giang DH22OTO08

25 221058 Huỳnh Thái Phụng 12/03/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

26 222201 Trịnh Hoàng Quân 19/11/2004 Đồng Tháp DH22OTO08

27 223823 Phan Thị Ngọc Quý 09/02/2004 Tiền Giang DH22KTO02

28 221808 Nguyễn Thúy Quyên 13/01/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

29 220332 Huỳnh Quốc Thái 10/11/2004 Đồng Tháp DH22OTO08

30 220822 Lưu Thị Thanh Thảo 29/08/2004
Bà Rịa-

Vũng Tàu
DH22LUA01

31 224916 Nguyễn Thanh Thảo 15/09/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

32 226999 Trần Anh Thư 04/01/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

33 223191 Nguyễn Phương Thùy 30/11/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

34 225105 Lê Bảo Trân 20/07/2004 Cà Mau DH22LUA01

35 225626 Huỳnh Quốc Trạng 14/03/2004 Cà Mau DH22OTO08

36 223581 Nguyễn Minh Trí 15/10/2003 An Giang DH22TIN01

37 221697 Hoàng Tú 16/06/2004 An Giang DH22OTO08

38 226762 Tống Phạm Tuyên 01/09/2004 Cà Mau DH22OTO08

39 223159 Danh Thị Thu Vân 24/02/2004 Kiên Giang DH22LUA01

40 221863 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/01/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

41 223238 Huỳnh Vũ Thế Vinh 16/06/2004 Đồng Tháp DH22OTO08

42 222440 Đỗ Phương Thảo Vy 20/01/2004 Kiên Giang DH22KTO01


